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LỜINÓIĐẦU

M uốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, bản thán các doanh nghiệp phải chủ động 
sáng tạo, hạn chế những khó khăn, phát triển những thuận lợi để  tạo ra mõi 
trường hoạt dộng có lợi cho mình. Với bối cảnh nền kinh tế  gặp nhiều khó khăn 

như hiện nay, công tác quản lý, điểu hành của người lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp đóng 
vai trò rất quan trọng. Trong thời điềm này các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải kịp thời nắm 
bắt những quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhàm hạn chế những 
rủi ro và thiệt hại không đáng có.

Pháp luật giúp các doanh nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích trong kinh doanh. Việc hiểu 
biết các quy định luật pháp liên quan đến doanh nghiệp sẽ làm gia tăng những cơ hội thành 
công mới. Nám vũng và thích ứng với thay đổi của pháp luật giúp doanh nghiệp hoạch định 
chiến lược đầu tư đúng đán, phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp, tối ưu hóa các nguồn 
lực, tận dụng các cơ hội kinh doanh và quản lý hiệu quả những rủi ro. Môi trường pháp lý tốt là 
nhân tố  tác động đến sự thành công của các lĩnh vực hoạt dộng kinh doanh.

Dể giúp các nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều 
hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, chính sách đầu tư, chinh sách đổi với người lao động... 
Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách: "HƯỞNG DẪN TĂNG CƯỜNG NĂNG Lực QUẢN LÝ, 
ĐIỂU HÀNH, GIÁM SÁT DÀNH CHO GIÁM Dốc DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách bao gốm những phẩn chính sau:

Phần I. Khung pháp lý hiện hành đổ tảng cường năng lực quản lý của lãnh đạo doanh 
nghiệp

Phán II. Quy ch ế  giao dịch tài chính và công tác giám cát, kiểm tra hoạt động doanh 
nghiệp

Phần III. Chính sách thuế mới và các giải pháp vể thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
đầy mạnh sự phát triđn doanh nghiệp

Phẩn IV. Điểu kiện đổ  hỗ trợ đáu tư, hỗ trợ Un dụng cho doanh nghiệp

Phần V. Chính sách mới về quản lý lao động, tiền lương và chế độ trợ cấp đối vài 
ngưài lao động

Cuốn sách nhàm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp các quy định mới nhất 
vá lĩnh vực quản /ý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Dây là một 
tài liệu quý và thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các giám đốc và doanh 
nhản.

Trân trọng giới thiệu!

NHÓM TÁC GIẢ
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P h ầ n l
KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH 

ĐỂ TĂNG CƯỜNG NĂNG Lực QUẢN LÝ 
CỦA LẢNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

1. LUẬT DOANH NGHIỆP 
SỐ 68/2014/QH13 NGÀY 26-11-2014 CỦA QUỐC HỘI 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈÀ VIỆT NAM 
(áp dụng ngày 01-7-2015)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp.

Chưdng I 
NHỮNG QUY Đ|NH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điểu chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có 
liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liồn quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức 
lại, giải thể và hoạt động có liẽn quan của doanh nghiệp.

Điểu 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù vế việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ 
chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thl áp dụng quy định của Luật 
đó.

Đlổu 4. Glảl thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây.đượo hiểu như sau:

1. Cá nhần nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

2. Cổ đứng là cá nhân, tổ chức sở hữu (t nhất một cổ phán của công ty cổ phán.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu It nhất một cổ phẩn phổ thông và ký tôn trong danh 
sách cổ đỏng sáng lập cống ty cổ phán.

3. C ổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗl cổ phán bằng tiổn mặt hoặc bằng tài 
sản khác từ nguổn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phán sau khi đã thực hiện nghĩa vụ vể tài
chinh.
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4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5. Cổng thông tin quốc gia vé đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử 
dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu vể đăng ký doanh 
nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký 
thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo 
pháp luật Việt Nam và có trụ sở chinh tại Việt Nam.

10. Dịa chỉ thường trú là địa chỉ dăng ký trụ sở chinh, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ 
khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký 
với doanh nghiệp dể làm địa chi liên lạc.

11. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phán là giá giao dịch trên thị trưòng cao nhất 
ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm 
định giá chuyên nghiệp xác định.

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm 
góp vổn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điểu lệ cùa doanh nghiệp đã được 
thành lập.

14. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gổm Cơ sỏ dữ liệu quốc gia 
vể đăng ký doanh nghiệp, cổng thông tin quổc Qia về đăno ký doanh nghiệp và hạ táng kỹ 
thuật hệ thống.

15. Hố sơ hợp lệ là hổ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các 
giấy tờ dó dược kd khai đáy dù theo quy định của pháp luật.

16. Kinh doanh là việc thực hiện llôn tục một, một số hoặc tất cả oáo công đoạn của quá 
trinh, đáu tư, từ sản xuất đốn tiôu thụ sản phẩm hoặc cung ứng djch vụ trẽn thị trường nhằm 
mục dfch sinh lợi.

17. Ngưđi có lìén quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiốp hoặc gián tiếp VỚI doanh 
nghiệp trong các trường hợp sau dây:

a) Công ty mạ, người quản lý công ty mạ và người có thẩm quyển bổ nhiệm.người quản 
lý đó đốl với công ty con trong nhóm công ty;

b) Công ty con dốl VỚI công ty mẹ trong nhóm công ty;

c) Người hoặc nhóm ngưởl có khả năng chl phối viộc ra quyết d|nh, hoật động của doanh 
nghiộp dó thống qua cơ quan quản lý doanh nghlộp;

d) Người quản lý doanh nghiộp;

d) Vợ, chổng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mạ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chỊ ruột, em 
ruột, anh rế, em r i ,  ch| dâu, em d&u của ngưd! quản lỷ cống ty hoặc của nhân viốn, cổ dông

8



sở hữu phẩn vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, cõng ty quy định tại các điểm a, b,
c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người, cõng ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h 
khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh 
nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phẩn vốn góp, cổ phần hoặc lợi [ch 
ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp 
tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có 
thẩm quyén nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ cõng ty.

19. Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành 
lập doanh nghiệp.

20. Nhà đáu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài theo 
quy định của Luật đầu tư.

21. Phẩn vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn 
góp của một thành viên và vốn điểu lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

22. Sản phẩm, dịch vụ công lch là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tẽ' - 
xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm 
vl lợi (ch chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phl.

23. Thành viên công ty là cá nhân, tố chức sở hữu một phẩn hoặc toàn bộ vốn điều lệ của 
công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

24. Thành viên công ty hợp danh bao gổm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

25. Tổ chức lạ i doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại 
hlnh doanh nghiệp.

26. Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.

27. Tỷ lệ sở hữu cổ  phần, phân vốn góp của nhà đáu tư nước ngoài là tổng tỷ lộ sở hữu 
vốn có quyển biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việt Nam.

28. Vốn có quyền biểu quyất là phẩn vổn góp hoặc cổ phẩn, theo đó người sở hữu có 
quyén biểu quyết vổ những vấn đế thuộc thẩm quyển quyết định của Hội đổng thành viôn 
hoặc Đại hội đổng cổ đông.

29. Vốn điều lệ là tổng giá tri tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi 
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phẩn đà 
bán hoặc đã được đông ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phẩn.

Đlổu 5. Bảo đảm của Nhà nưđc đốl vđl doanh nghiệp và chủ sò hữu doanh nghlộp

1. Nhà nước công nhận sự tổn tại lâu dài và phát triển của các loại hlnh doanh nghiệp
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được quy định tại Luật này; bảo đảm binh đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không 
phân biệt hình thức sở hữu và thành phẩn kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt 
động kinh doanh.

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyển sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyển 
và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

3. Tài sản và vón đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không 
bj quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chinh.

Trường hợp thật cẩn thiết vi lý do quốc phòng, an ninh hoặc v) lợi ích quốc gia, tinh trạng 
khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản 
của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thl doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng 
dụng thl doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng 
dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi (ch của doanh nghiệp và không phân 
biệt dối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Điểu 6. Tổ chức chính tr|, tổ chức chính tri - xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chức ch(nh trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định 
của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trờ, gây khó khăn cho việc 
thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, 
gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.

Điểu 7. Quyền của doanh nghiệp
1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hlnh thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn 
ngành, nghề, địa bàn, hlnh thức kinh doanh; chủ động điếu chinh quy mỏ và ngành, nghề 
kinh doanh.

3. Lựa chọn hlnh thức, phương thửc huy dộng, phân bổ và sử đụng vốn.

4. Chủ động tlm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đổng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thué và sử dụng lao động theo yéu cầu kinh doanh.

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả 
năng cạnh tranh.

8. Chiếm hữu, sử dụng, đ|nh đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yôu cáu cung cấp nguổn lực khổng theo quy đ|nh của pháp luật

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật vá khiếu nại, tố  cáo.

11. Tham gia tố tụng theo quy đ|nh của pháp luật.

12. Quyổn khác theo quy d|nh của luật có llồn quan.

Điểu 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1ế Đáp ứng đù điổu kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghé đáu tư kinh doanh có 
diều kiện theo quy d|nh của Luật dâu tư và bảo đảm duy tri đủ điểu kiện dâu tư kinh doanh dó 
trong suổt quá trinh hoạt động kinh doanh.

10


